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HoHoạạchch đđịịnhnh ngunguồồnn
nhânnhân llựựcc

HR PlanningHR Planning

KhKhááii niniệệmm, , mmụụcc tiêutiêu vvàà
vaivai tròtrò ccủủaa HĐNNL HĐNNL

(i)(i)

KhKhááii niniệệmm hohoạạchch đđịịnhnh

HoHoạạchch đđịịnhnh ngunguồồnn nhânnhân llựựcc llàà ququáá trtrììnhnh
ddựự bbááoo nhunhu ccầầuu NNL NNL vvàà khkhảả năngnăng cungcung
ccấấpp ccủủaa doanhdoanh nghinghiệệpp, , xxáácc đđịịnhnh mmứứcc đđộộ
thithiếếuu hhụụtt vvềề ngunguồồnn nhânnhân llựựcc, , vvàà đưađưa rara
ccáácc kkếế hohoạạchch hhàànhnh đđộộngng nhnhằằmm đđáápp ứứngng
nhnhữữngng nhunhu ccầầuu đđóó . . 
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MMụụcc tiêutiêu ccủủaa HĐNNL HĐNNL::

ĐĐúúngng ngưngườờii (right people): (right people): vvềề ssốố lưlượợngng, , 
chchấấtt lưlượợngng vvàà chchủủngng loloạạii
ĐĐúúngng viviệệcc (right job): (right job): ttạạii ccáácc vvịị trtríí ththííchch
hhợợpp
ĐĐúúngng llúúcc (right time)(right time)

VaiVai tròtrò ccủủaa hohoạạchch đđịịnhnh NNLNNL

SSửử ddụụngng ccóó hihiệệuu ququảả vvàà hihiệệuu susuấấtt yyếếuu ttốố
con con ngưngườờii
NhânNhân viênviên thothoảả mãnmãn hơnhơn vvàà đưđượợcc phpháátt
tritriểểnn ttốốtt hơnhơn
ĐĐáápp ứứngng ccáácc yêuyêu ccầầuu phpháápp lýlý vvềề ssửử ddụụngng
laolao đđộộngng

QuyQuy trtrììnhnh hohoạạchch đđịịnhnh NNLNNL
(ii)(ii)

1.1. ĐĐáánhnh gigiáá môimôi trưtrườờngng bênbên trongtrong vvàà bênbên
ngongoààii

2.2. DDựự bbááoo nhunhu ccầầuu vvềề NNL NNL trongtrong tươngtương lailai
3.3. XXáácc đđịịnhnh khkhảả năngnăng cungcung NNL NNL trongtrong

tươngtương lailai
4.4. XXáácc đđịịnhnh thithiếếuu hhụụtt nhânnhân ssựự ((phânphân ttííchch

GAP)GAP)
5.5. PhPháátt tritriểểnn kkếế hohoạạchch hhàànhnh đđộộngng
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Dự báo cung
NNL

QuyQuy
trtrììnhnh
hohoạạchch
đđịịnhnh
NNLNNL

Kế hoạch
kinh doanh Nhân lực hiện

tại

Kế hoạch
tổ chức

Thôi việc
Thuyên chuyển
Tuyển mới

Dự báo
nhu cầu
NNL

Phân tích cầu nhân sự Phân tích cung nhân sự

Đánh giá môi
trường

Phân tích
thiếu hụt

Kế hoạch
hành động

Định biên
Đào tạo
Phát
triển

Đãi ngộ
Đánh giá
nhân sự

#1: #1: PhânPhân ttííchch môimôi trưtrườờngng
Environmental ScanningEnvironmental Scanning

MMụụcc đđííchch: : xxáácc đđịịnhnh vvàà ddựự bbááoo vvấấnn đđềề
(problems), (problems), đeđe dodoạạ (threats) (threats) vvàà cơcơ hhộộii
(opportunities) (opportunities) đđốốii vvớớii nhânnhân ssựự
MôiMôi trưtrườờngng bênbên ngongoààii

•• PhânPhân ttííchch ccạạnhnh tranhtranh
•• ThThịị trưtrườờngng laolao đđộộngng: : ssốố lưlượợngng, , chchủủngng loloạạii
•• CCáácc quyquy đđịịnhnh ccủủaa phpháápp luluậậtt liênliên quanquan đđếếnn viviệệcc ssửử ddụụngng

laolao đđộộngng
MôiMôi trưtrườờngng nnộộii bbộộ

•• ChiChiếếnn lưlượợcc
•• CôngCông nghnghệệ
•• VănVăn hohoáá ttổổ chchứứcc

#2: #2: DDựự bbááoo nhunhu ccầầuu NNLNNL

DoanhDoanh nghinghiệệpp ccầầnn baobao nhiêunhiêu ngưngườờii vvớớii ccáácc
kkỹỹ năngnăng vvàà năngnăng llựựcc ggìì đđểể ththựựcc hihiệệnn ccáácc
mmụụcc tiêutiêu ccủủaa DN DN trongtrong ththờờii giangian ttớớii??
CCáácc phươngphương phpháápp::

CCáácc phươngphương phpháápp đđịịnhnh ttíínhnh
CCáácc phươngphương phpháápp đđịịnhnh lưlượợngng
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DDựự bbááoo nhunhu ccầầuu NNL:PNNL:Phươnghương phpháápp đđịịnhnh ttíínhnh
((judgmentalyjudgmentaly--based method)based method)

DDựựaa trêntrên phpháánn đođoáánn
ÁÁpp ddụụngng::

•• DoanhDoanh nghinghiệệpp vvừừaa vvàà nhnhỏỏ
•• NhNhữữngng bbộộ phphậậnn ngưngườờii mmớớii llààmm vvềề hohoạạchch đđịịnhnh NNLNNL
•• KhiKhi môimôi trưtrườờngng luônluôn luônluôn bibiếếnn đđộộngng

PhươngPhương phpháápp: : 
•• ĐĐáánhnh gigiáá ccủủaa ccáácc nhnhàà ququảảnn trtrịị (managerial (managerial 

estimates) estimates) 
•• TTừừ dưdướớii lênlên
•• TTừừ trêntrên xuxuốốngng

•• KKỹỹ thuthuậậtt DelphiDelphi

DDựự bbááoo nhunhu ccầầuu NNL:PNNL:Phươnghương phpháápp đđịịnhnh lưlượợngng
(mathematically based methods): (mathematically based methods): 

PhânPhân ttííchch dãydãy ssốố ththờờii giangian
PhânPhân ttííchch hhồồii quyquy::

quanquan hhệệ gigiữữaa nhânnhân ssựự vvàà doanhdoanh ssốố, , ssảảnn lưlượợngng... ... 
NăngNăng susuấấtt: N=W/P: N=W/P

ÁÁpp ddụụngng::

#3: #3: XXáácc đđịịnhnh khkhảả năngnăng cungcung NNL: NNL: 
khkhảả năngnăng cungcung nnộộii bbộộ

DDữữ liliệệuu kkỹỹ năngnăng ((Skills inventorySkills inventory))
DDữữ liliệệuu kkỹỹ năngnăng ququảảnn lýlý (management (management 
inventory)inventory)
DDựự bbááoo nhnhữữngng thaythay đđổổii vvềề nhânnhân ssựự

Back
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CCáácc yyếếuu ttốố ccủủaa ddữữ liliệệuu kkỹỹ năngnăng
DDữữ liliệệuu vvềề ququáá khkhứứ ccủủaa nhânnhân viênviên

TênTên vvàà mômô ttảả ngngắắnn ggọọnn ccáácc vvịị trtríí trưtrướớcc đâyđây
KKỹỹ năngnăng quanquan trtrọọngng ccầầnn ccóó hohoặặcc hhọọcc đưđượợcc khikhi đđảảmm nhinhiệệmm côngcông
viviệệcc nnààyy
HHọọcc vvấấnn
CCáácc ddựự áánn đđặặcc bibiệệtt đãđã hohoàànn ththàànhnh

DDữữ liliệệuu vvềề ttììnhnh trtrạạngng kkỹỹ năngnăng hihiệệnn ttạạii
NhNhấấnn mmạạnhnh ccáácc kkỹỹ năngnăng liênliên quanquan
TTựự đđáánhnh gigiáá vvềề năngnăng llựựcc, , kkỹỹ năngnăng, , bibiệệnn phpháápp ccảảii thithiệệnn
ĐĐáánhnh gigiáá ccủủaa ccấấpp trêntrên vvềề năngnăng llựựcc, , kkỹỹ năngnăng......

DDữữ liliệệuu tươngtương lailai
MMụụcc tiêutiêu nghnghềề nghinghiệệpp (1 (1 3 3 nămnăm): ): vvịị trtríí, , côngcông viviệệcc
ĐĐáánhnh gigiáá ccủủaa ccấấpp trêntrên vvềề ccááchch ththứứcc đđểể ththựựcc hihiệệnnnn mmụụcc tiêutiêu
CCáácc khokhoáá huhuấấnn luyluyệệnn vvàà phpháátt tritriểểnn

#3:  #3:  XXáácc đđịịnhnh khkhảả năngnăng cungcung NNL: NNL: 
khkhảả năngnăng bênbên ngongoààii

Lao Lao đđộộngng ccóó kkỹỹ năngnăng
Lao Lao đđộộngng phphổổ thôngthông

PhânPhân ttííchch thithiếếuu hhụụtt

GAP analysisGAP analysis
So So ssáánhnh gigiữữaa nhunhu ccầầuu vvàà khkhảả năngnăng cungcung
ccấấpp
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#4 #4 PhPháátt tritriểểnn kkếế hohoạạchch hhàànhnh đđộộngng

KKếế hohoạạchch hhàànhnh đđộộngng: : ThiThiếếuu hhụụtt nhânnhân viênviên
ThiThiếếuu ssốố lưlượợngng íítt: : TăngTăng ca ca llààmm viviệệcc
ThiThiếếuu kkỹỹ năngnăng quanquan trtrọọngng: : đđààoo ttạạoo vvàà đđềề bbạạtt
TuyTuyểểnn ddụụngng

KKếế hohoạạchch hhàànhnh đđộộngng: : ĐiĐiềềuu kikiệệnn dưdư ththừừaa
GiãnGiãn ththợợ (layoff): (layoff): nghnghỉỉ ttạạmm ththờờii
GiGiảảmm gigiờờ llààmm viviệệcc (work sharing)(work sharing)
Sa Sa ththảải/ci/chhấấmm ddứứtt HĐLĐ  HĐLĐ (termination) (termination) 
ChoCho nghnghỉỉ hưuhưu ssớớmm
vvềề hưuhưu ttựự nguynguyệệnn
ThuyênThuyên chuychuyểểnn
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